
Đơn giản mà Tân tiến
Khả năng chiếu sáng
thông minh cách mạng
hóa chiếu sáng
HighBay
GreenUp Highbay G2

Chiều cao không còn là vấn đề rắc rối nữa bởi khả năng phát hiện chuyển động tối đa

16 m với điều khiển ZigBee không dây, GreenUp HighBay G2, chiếu sáng thông minh

cho không gian của bạn.

Lợi ích
• Chiếu sáng theo nhu cầu, tăng cường khả năng tiết kiệm năng lượng trên phiên bản

thông minh BY560X (phụ thuộc vào thói quen sử dụng)

• Hệ thống không lỗi thời trong tương lai: điều chỉnh các cài đặt chiếu sáng qua mạng

không dây và tái phân vùng nhanh chóng nếu sử dụng các thay đổi không gian

thông qua phiên bản thông minh BY560X

• Phân bổ ánh sáng chính xác và chiếu sáng không gian hiệu quả
• Bảo vệ tốt hơn khỏi bụi bẩn và côn trùng
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Tính năng
• Có thể thiết đặt nhiều mức độ chiếu sáng và hẹn giờ khác nhau trên mỗi cảm biến,

nhóm và mạng lưới ZigBee của bộ đèn (BY560X)

• Công nghệ cảm biến tiên tiến giúp phát hiện sự hiện diện và ánh sáng ban ngày

hiệu quả
• Hiệu suất cao: Tối đa 140 lumen trên watt

• CRI>80; R9>0; Có các lựa chọn chùm sáng rộng, chùm sáng hẹp và chùm sáng

chiếu kệ cao tầng

• Tuổi thọ 65.000 giờ @L70B50 với khả năng bảo vệ IP40

Ứng dụng
• Ứng dụng trong công nghiệp nói chung: Nhà kho; Trung tâm phân phối; Nhà máy

• Khu thể thao trong nhà

• Các ứng dụng trần cao trong nhà khác

Cảnh báo và An toàn
• Sản phẩm có IPX0 và vì vậy, không đảm bảo bảo vệ thiết bị khỏi sự xâm nhập của nước. Do đó, chúng tôi khuyến khích khách hàng

kiểm tra tính thích hợp của môi trường lắp đặt bộ đèn

• Nếu không tuân thủ khuyến nghị trên và bộ đèn bị nước xâm nhập, Philips / Signify không thể đảm bảo sự an toàn khi xảy ra sự cố
& quyền bảo hành sản phẩm sẽ bị vô hiệu

Phiên bản

BY560P LED105 BY560P LED210 BY560P LED160

BY560X LED160

GreenUp Highbay G2
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Phiên bản

Chi tiết sản phẩm

GreenUp Highbay G2 BY560P

LED105 B

GreenUp Highbay G2 BY560P

LED105 F

GreenUp Highbay G2 BY560P

LED210 B

GreenUp Highbay G2 BY560P

LED210 F

GreenUp Highbay G2 BY560P

LED160 F

GreenUp Highbay G2 BY560P

LED160 B

GreenUp Highbay G2 BY560X

LED210 F

GreenUp Highbay G2
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Chi tiết sản phẩm

GreenUp Highbay G2 BY560X

LED210 B

Điều kiện ứng dụng

Dải nhiệt độ môi trường -20 đến +45 °C

 
Phê duyệt và Ứng dụng

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học IK03

Mã bảo vệ chống xâm nhập IP40

 
Thông số vận hành và điện

Điện áp đầu vào 220 đến 240 V

 
Thông tin chung

Góc chùm sáng của nguồn sáng - °

Ký hiệu CE Ký hiệu CE

Cấp bảo vệ IEC Cấp an toàn I

Loại nắp thấu quang/thấu kính Dãy thấu kính

tuyến tính trong

nắp

polycarbonate

Bộ điều khiển kèm theo Có

Ký hiệu ENEC -

Ký hiệu dễ cháy Để lắp trên các bề

mặt thường bắt

cháy

Thử nghiệm nguy hiểm cháy Nhiệt độ 650 °C,

thời gian 5 giây

Nguồn sáng thay thế được Không

Số Bộ điều khiển 1 bộ

 
Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)

Init. Chỉ số Hoàn Màu >80

Dung sai quang thông +/-10%

 
Cơ khí và bộ vỏ
Màu Nhôm và trắng

 
Vận hành ngoài giờ (tuân thủ IEC)

Thời hạn sử dụng trung bình L80B50 45000 h

Thời hạn sử dụng trung bình L90B50 25000 h

Điều kiện ứng dụng

Order Code Full Product Name Cấp độ làm mờ tối đa

Phù hợp cho dàn

đèn bật tắt ngẫu

nhiên

911401502251 BY560P LED105/CW PSD/CL WB 1% (tùy theo bộ điều chỉnh độ sáng, ELV) Không

911401502551 BY560P LED105/CW PSD/CL HRO 1% (tùy theo bộ điều chỉnh độ sáng, ELV) Không

911401502651 BY560P LED105/NW PSD/CL HRO 1% (tùy theo bộ điều chỉnh độ sáng, ELV) Không

911401502851 BY560P LED105/CW PSD/CL NB 1% (tùy theo bộ điều chỉnh độ sáng, ELV) Không

911401502951 BY560P LED105/NW PSU WB Không áp dụng Không

911401503051 BY560P LED105/NW PSU HRO Không áp dụng Không

911401503251 BY560P LED105/CW PSU NB Không áp dụng Không

911401503351 BY560P LED105/CW PSU HRO Không áp dụng Không

911401503451 BY560P LED105/CW PSU WB Không áp dụng Không

911401504251 BY560P LED105/NW PSU NB Không áp dụng Không

911401507051 BY560P LED105/NW PSD/CL WB 1% (tùy theo bộ điều chỉnh độ sáng, ELV) Không

911401507151 BY560P LED105/NW PSD/CL NB 1% (tùy theo bộ điều chỉnh độ sáng, ELV) Không

911401502351 BY560P LED210/NW PSU WB Không áp dụng Không

911401502451 BY560P LED210/NW PSU NB Không áp dụng Không

911401502751 BY560P LED210/NW PSU HRO Không áp dụng Không

911401503651 BY560P LED210/CW PSU NB Không áp dụng Không

911401503751 BY560P LED210/CW PSU HRO Không áp dụng Không

911401503851 BY560P LED210/CW PSU WB Không áp dụng Không

911401506551 BY560P LED210/CW PSD/CL NB 1% (tùy theo bộ điều chỉnh độ sáng, ELV) Không

911401506651 BY560P LED210/CW PSD/CL HRO 1% (tùy theo bộ điều chỉnh độ sáng, ELV) Không

911401507251 BY560P LED210/CW PSD/CL WB 1% (tùy theo bộ điều chỉnh độ sáng, ELV) Không

911401507551 BY560P LED210/NW PSD/CL WB 1% (tùy theo bộ điều chỉnh độ sáng, ELV) Không

911401507751 BY560P LED210/NW PSD/CL HRO 1% (tùy theo bộ điều chỉnh độ sáng, ELV) Không

911401507851 BY560P LED210/NW PSD/CL NB 1% (tùy theo bộ điều chỉnh độ sáng, ELV) Không

911401503151 BY560P LED160/CW PSU NB Không áp dụng Không

911401503551 BY560P LED160/NW PSU HRO Không áp dụng Không

911401503951 BY560P LED160/NW PSU NB Không áp dụng Không

911401504051 BY560P LED160/NW PSU WB Không áp dụng Không

911401504151 BY560P LED160/CW PSU HRO Không áp dụng Không

911401504351 BY560P LED160/CW PSU WB Không áp dụng Không

911401506751 BY560P LED160/CW PSD/CL HRO 1% (tùy theo bộ điều chỉnh độ sáng, ELV) Không

911401506851 BY560P LED160/NW PSD/CL HRO 1% (tùy theo bộ điều chỉnh độ sáng, ELV) Không

911401506951 BY560P LED160/CW PSD/CL NB 1% (tùy theo bộ điều chỉnh độ sáng, ELV) Không

911401507351 BY560P LED160/NW PSD/CL NB 1% (tùy theo bộ điều chỉnh độ sáng, ELV) Không

911401507451 BY560P LED160/NW PSD/CL WB 1% (tùy theo bộ điều chỉnh độ sáng, ELV) Không

GreenUp Highbay G2
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Order Code Full Product Name Cấp độ làm mờ tối đa

Phù hợp cho dàn

đèn bật tắt ngẫu

nhiên

911401507651 BY560P LED160/CW PSD/CL WB 1% (tùy theo bộ điều chỉnh độ sáng, ELV) Không

911401520351 BY560X LED210/CW ACW2 IS HRO 1% Có

911401520751 BY560X LED210/CW ACW2 IS WB 1% Có

911401520951 BY560X LED210/NW ACW2 IS NB 1% Có

911401521051 BY560X LED210/NW ACW2 IS HRO 1% Có

911401521151 BY560X LED210/CW ACW2 IS NB 1% Có

911401521251 BY560X LED210/NW ACW2 IS WB 1% Có

911401521451 BY560X LED160/CW ACW2 IS WB 1% Có

911401521551 BY560X LED160/CW ACW2 IS HRO 1% Có

911401521651 BY560X LED160/NW ACW2 IS HRO 1% Có

911401521751 BY560X LED160/CW ACW2 IS NB 1% Có

911401521851 BY560X LED160/NW ACW2 IS NB 1% Có

911401522451 BY560X LED160/NW ACW2 IS WB 1% Có

911401522051 BY560X LED105/CW ACW2 IS HRO 1% Có

911401522251 BY560X LED105/CW ACW2 IS NB 1% Có

911401522551 BY560X LED105/CW ACW2 IS WB 1% Có

911401522651 BY560X LED105/NW ACW2 IS WB 1% Có

911401522751 BY560X LED105/NW ACW2 IS NB 1% Có

911401522851 BY560X LED105/NW ACW2 IS HRO 1% Có

Điều khiển và thay đổi độ sáng

Order Code Full Product Name Tính năng làm mờ

911401502251 BY560P LED105/CW PSD/CL WB Có

911401502551 BY560P LED105/CW PSD/CL HRO Có

911401502651 BY560P LED105/NW PSD/CL HRO Có

911401502851 BY560P LED105/CW PSD/CL NB Có

911401502951 BY560P LED105/NW PSU WB Không

911401503051 BY560P LED105/NW PSU HRO Không

911401503251 BY560P LED105/CW PSU NB Không

911401503351 BY560P LED105/CW PSU HRO Không

911401503451 BY560P LED105/CW PSU WB Không

911401504251 BY560P LED105/NW PSU NB Không

911401507051 BY560P LED105/NW PSD/CL WB Có

911401507151 BY560P LED105/NW PSD/CL NB Có

911401502351 BY560P LED210/NW PSU WB Không

911401502451 BY560P LED210/NW PSU NB Không

911401502751 BY560P LED210/NW PSU HRO Không

911401503651 BY560P LED210/CW PSU NB Không

911401503751 BY560P LED210/CW PSU HRO Không

911401503851 BY560P LED210/CW PSU WB Không

911401506551 BY560P LED210/CW PSD/CL NB Có

911401506651 BY560P LED210/CW PSD/CL HRO Có

911401507251 BY560P LED210/CW PSD/CL WB Có

911401507551 BY560P LED210/NW PSD/CL WB Có

911401507751 BY560P LED210/NW PSD/CL HRO Có

911401507851 BY560P LED210/NW PSD/CL NB Có

911401503151 BY560P LED160/CW PSU NB Không

911401503551 BY560P LED160/NW PSU HRO Không

911401503951 BY560P LED160/NW PSU NB Không

Order Code Full Product Name Tính năng làm mờ

911401504051 BY560P LED160/NW PSU WB Không

911401504151 BY560P LED160/CW PSU HRO Không

911401504351 BY560P LED160/CW PSU WB Không

911401506751 BY560P LED160/CW PSD/CL HRO Có

911401506851 BY560P LED160/NW PSD/CL HRO Có

911401506951 BY560P LED160/CW PSD/CL NB Có

911401507351 BY560P LED160/NW PSD/CL NB Có

911401507451 BY560P LED160/NW PSD/CL WB Có

911401507651 BY560P LED160/CW PSD/CL WB Có

911401520351 BY560X LED210/CW ACW2 IS HRO Điều chỉnh độ sáng không dây

911401520751 BY560X LED210/CW ACW2 IS WB Điều chỉnh độ sáng không dây

911401520951 BY560X LED210/NW ACW2 IS NB Điều chỉnh độ sáng không dây

911401521051 BY560X LED210/NW ACW2 IS HRO Điều chỉnh độ sáng không dây

911401521151 BY560X LED210/CW ACW2 IS NB Điều chỉnh độ sáng không dây

911401521251 BY560X LED210/NW ACW2 IS WB Điều chỉnh độ sáng không dây

911401521451 BY560X LED160/CW ACW2 IS WB Điều chỉnh độ sáng không dây

911401521551 BY560X LED160/CW ACW2 IS HRO Điều chỉnh độ sáng không dây

911401521651 BY560X LED160/NW ACW2 IS HRO Điều chỉnh độ sáng không dây

911401521751 BY560X LED160/CW ACW2 IS NB Điều chỉnh độ sáng không dây

911401521851 BY560X LED160/NW ACW2 IS NB Điều chỉnh độ sáng không dây

911401522451 BY560X LED160/NW ACW2 IS WB Điều chỉnh độ sáng không dây

911401522051 BY560X LED105/CW ACW2 IS HRO Điều chỉnh độ sáng không dây

911401522251 BY560X LED105/CW ACW2 IS NB Điều chỉnh độ sáng không dây

911401522551 BY560X LED105/CW ACW2 IS WB Điều chỉnh độ sáng không dây

911401522651 BY560X LED105/NW ACW2 IS WB Điều chỉnh độ sáng không dây

911401522751 BY560X LED105/NW ACW2 IS NB Điều chỉnh độ sáng không dây

911401522851 BY560X LED105/NW ACW2 IS HRO Điều chỉnh độ sáng không dây

GreenUp Highbay G2
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Thông tin chung

Order Code Full Product Name Loại chóa quang học

911401502251 BY560P LED105/CW PSD/CL WB Chùm sáng rộng

911401502551 BY560P LED105/CW PSD/CL HRO Chóa quang học máng cao

911401502651 BY560P LED105/NW PSD/CL HRO Chóa quang học máng cao

911401502851 BY560P LED105/CW PSD/CL NB Chùm sáng hẹp

911401502951 BY560P LED105/NW PSU WB Chùm sáng rộng

911401503051 BY560P LED105/NW PSU HRO Chóa quang học máng cao

911401503251 BY560P LED105/CW PSU NB Chùm sáng hẹp

911401503351 BY560P LED105/CW PSU HRO Chóa quang học máng cao

911401503451 BY560P LED105/CW PSU WB Chùm sáng rộng

911401504251 BY560P LED105/NW PSU NB Chùm sáng hẹp

911401507051 BY560P LED105/NW PSD/CL WB Chùm sáng rộng

911401507151 BY560P LED105/NW PSD/CL NB Chùm sáng hẹp

911401502351 BY560P LED210/NW PSU WB Chùm sáng rộng

911401502451 BY560P LED210/NW PSU NB Chùm sáng hẹp

911401502751 BY560P LED210/NW PSU HRO Chóa quang học máng cao

911401503651 BY560P LED210/CW PSU NB Chùm sáng hẹp

911401503751 BY560P LED210/CW PSU HRO Chóa quang học máng cao

911401503851 BY560P LED210/CW PSU WB Chùm sáng rộng

911401506551 BY560P LED210/CW PSD/CL NB Chùm sáng hẹp

911401506651 BY560P LED210/CW PSD/CL HRO Chóa quang học máng cao

911401507251 BY560P LED210/CW PSD/CL WB Chùm sáng rộng

911401507551 BY560P LED210/NW PSD/CL WB Chùm sáng rộng

911401507751 BY560P LED210/NW PSD/CL HRO Chóa quang học máng cao

911401507851 BY560P LED210/NW PSD/CL NB Chùm sáng hẹp

911401503151 BY560P LED160/CW PSU NB Chùm sáng hẹp

911401503551 BY560P LED160/NW PSU HRO Chóa quang học máng cao

911401503951 BY560P LED160/NW PSU NB Chùm sáng hẹp

Order Code Full Product Name Loại chóa quang học

911401504051 BY560P LED160/NW PSU WB Chùm sáng rộng

911401504151 BY560P LED160/CW PSU HRO Chóa quang học máng cao

911401504351 BY560P LED160/CW PSU WB Chùm sáng rộng

911401506751 BY560P LED160/CW PSD/CL HRO Chóa quang học máng cao

911401506851 BY560P LED160/NW PSD/CL HRO Chóa quang học máng cao

911401506951 BY560P LED160/CW PSD/CL NB Chùm sáng hẹp

911401507351 BY560P LED160/NW PSD/CL NB Chùm sáng hẹp

911401507451 BY560P LED160/NW PSD/CL WB Chùm sáng rộng

911401507651 BY560P LED160/CW PSD/CL WB Chùm sáng rộng

911401520351 BY560X LED210/CW ACW2 IS HRO Chóa quang học máng cao

911401520751 BY560X LED210/CW ACW2 IS WB Chùm sáng rộng

911401520951 BY560X LED210/NW ACW2 IS NB Chùm sáng hẹp

911401521051 BY560X LED210/NW ACW2 IS HRO Chóa quang học máng cao

911401521151 BY560X LED210/CW ACW2 IS NB Chùm sáng hẹp

911401521251 BY560X LED210/NW ACW2 IS WB Chùm sáng rộng

911401521451 BY560X LED160/CW ACW2 IS WB Chùm sáng rộng

911401521551 BY560X LED160/CW ACW2 IS HRO Chóa quang học máng cao

911401521651 BY560X LED160/NW ACW2 IS HRO Chóa quang học máng cao

911401521751 BY560X LED160/CW ACW2 IS NB Chùm sáng hẹp

911401521851 BY560X LED160/NW ACW2 IS NB Chùm sáng hẹp

911401522451 BY560X LED160/NW ACW2 IS WB Chùm sáng rộng

911401522051 BY560X LED105/CW ACW2 IS HRO Chóa quang học máng cao

911401522251 BY560X LED105/CW ACW2 IS NB Chùm sáng hẹp

911401522551 BY560X LED105/CW ACW2 IS WB Chùm sáng rộng

911401522651 BY560X LED105/NW ACW2 IS WB Chùm sáng rộng

911401522751 BY560X LED105/NW ACW2 IS NB Chùm sáng hẹp

911401522851 BY560X LED105/NW ACW2 IS HRO Chóa quang học máng cao

Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC) (1/2)

Order Code

Full Product

Name

Chất lượng màu sắc

ban đầu

Init.

Corr.

Nhiệt độ

màu

Hiệu

suất đèn

LED ban

đầu

Quang

thông

ban đầu

911401502251 BY560P

LED105/CW

PSD/CL WB

(0.313.0.324)SDCM<5 6500 K 140

lm/W

10500 lm

911401502551 BY560P

LED105/CW

PSD/CL HRO

(0.313.0.324)SDCM<5 6500 K 140

lm/W

10500 lm

911401502651 BY560P

LED105/NW

PSD/CL HRO

(0.38.0.38)SDCM<5 4000 K 140

lm/W

10500 lm

911401502851 BY560P

LED105/CW

PSD/CL NB

(0.313.0.324)SDCM<5 6500 K 140

lm/W

10500 lm

911401502951 BY560P

LED105/NW PSU

WB

(0.38.0.38)SDCM<5 4000 K 140

lm/W

10500 lm

Order Code

Full Product

Name

Chất lượng màu sắc

ban đầu

Init.

Corr.

Nhiệt độ

màu

Hiệu

suất đèn

LED ban

đầu

Quang

thông

ban đầu

911401503051 BY560P

LED105/NW PSU

HRO

(0.38.0.38)SDCM<5 4000 K 140

lm/W

10500 lm

911401503251 BY560P

LED105/CW PSU

NB

(0.313.0.324)SDCM<5 6500 K 140

lm/W

10500 lm

911401503351 BY560P

LED105/CW PSU

HRO

(0.313.0.324)SDCM<5 6500 K 140

lm/W

10500 lm

911401503451 BY560P

LED105/CW PSU

WB

(0.313.0.324)SDCM<5 6500 K 140

lm/W

10500 lm

911401504251 BY560P

LED105/NW PSU

NB

(0.38.0.38)SDCM<5 4000 K 140

lm/W

10500 lm

GreenUp Highbay G2
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Order Code

Full Product

Name

Chất lượng màu sắc

ban đầu

Init.

Corr.

Nhiệt độ

màu

Hiệu

suất đèn

LED ban

đầu

Quang

thông

ban đầu

911401507051 BY560P

LED105/NW

PSD/CL WB

(0.38.0.38)SDCM<5 4000 K 140

lm/W

10500 lm

911401507151 BY560P

LED105/NW

PSD/CL NB

(0.38.0.38)SDCM<5 4000 K 140

lm/W

10500 lm

911401502351 BY560P

LED210/NW PSU

WB

(0.38.0.38)SDCM<5 4000 K 137 lm/W 21000 lm

911401502451 BY560P

LED210/NW PSU

NB

(0.38.0.38)SDCM<5 4000 K 137 lm/W 21000 lm

911401502751 BY560P

LED210/NW PSU

HRO

(0.38.0.38)SDCM<5 4000 K 137 lm/W 21000 lm

911401503651 BY560P

LED210/CW PSU

NB

(0.313.0.324)SDCM<5 6500 K 137 lm/W 21000 lm

911401503751 BY560P

LED210/CW PSU

HRO

(0.313.0.324)SDCM<5 6500 K 137 lm/W 21000 lm

911401503851 BY560P

LED210/CW PSU

WB

(0.313.0.324)SDCM<5 6500 K 137 lm/W 21000 lm

911401506551 BY560P

LED210/CW

PSD/CL NB

(0.313.0.324)SDCM<5 6500 K 137 lm/W 21000 lm

911401506651 BY560P

LED210/CW

PSD/CL HRO

(0.313.0.324)SDCM<5 6500 K 137 lm/W 21000 lm

911401507251 BY560P

LED210/CW

PSD/CL WB

(0.313.0.324)SDCM<5 6500 K 137 lm/W 21000 lm

911401507551 BY560P

LED210/NW

PSD/CL WB

(0.38.0.38)SDCM<5 4000 K 137 lm/W 21000 lm

911401507751 BY560P

LED210/NW

PSD/CL HRO

(0.38.0.38)SDCM<5 4000 K 137 lm/W 21000 lm

911401507851 BY560P

LED210/NW

PSD/CL NB

(0.38.0.38)SDCM<5 4000 K 137 lm/W 21000 lm

911401503151 BY560P

LED160/CW PSU

NB

(0.313.0.324)SDCM<5 6500 K 133

lm/W

16000 lm

911401503551 BY560P

LED160/NW

PSU HRO

(0.38.0.38)SDCM<5 4000 K 133

lm/W

16000 lm

Order Code

Full Product

Name

Chất lượng màu sắc

ban đầu

Init.

Corr.

Nhiệt độ

màu

Hiệu

suất đèn

LED ban

đầu

Quang

thông

ban đầu

911401503951 BY560P

LED160/NW

PSU NB

(0.38.0.38)SDCM<5 4000 K 133

lm/W

16000 lm

911401504051 BY560P

LED160/NW

PSU WB

(0.38.0.38)SDCM<5 4000 K 133

lm/W

16000 lm

911401504151 BY560P

LED160/CW PSU

HRO

(0.313.0.324)SDCM<5 6500 K 133

lm/W

16000 lm

911401504351 BY560P

LED160/CW PSU

WB

(0.313.0.324)SDCM<5 6500 K 133

lm/W

16000 lm

911401506751 BY560P

LED160/CW

PSD/CL HRO

(0.313.0.324)SDCM<5 6500 K 133

lm/W

16000 lm

911401506851 BY560P

LED160/NW

PSD/CL HRO

(0.38.0.38)SDCM<5 4000 K 133

lm/W

16000 lm

911401506951 BY560P

LED160/CW

PSD/CL NB

(0.313.0.324)SDCM<5 6500 K 133

lm/W

16000 lm

911401507351 BY560P

LED160/NW

PSD/CL NB

(0.38.0.38)SDCM<5 4000 K 133

lm/W

16000 lm

911401507451 BY560P

LED160/NW

PSD/CL WB

(0.38.0.38)SDCM<5 4000 K 133

lm/W

16000 lm

911401507651 BY560P

LED160/CW

PSD/CL WB

(0.313.0.324)SDCM<5 6500 K 133

lm/W

16000 lm

911401520351 BY560X

LED210/CW

ACW2 IS HRO

(0.313.0.324)SDCM<5 6500 K 137 lm/W 21000 lm

911401520751 BY560X

LED210/CW

ACW2 IS WB

(0.313.0.324)SDCM<5 6500 K 137 lm/W 21000 lm

911401520951 BY560X

LED210/NW

ACW2 IS NB

(0.38.0.38)SDCM<5 4000 K 137 lm/W 21000 lm

911401521051 BY560X

LED210/NW

ACW2 IS HRO

(0.38.0.38)SDCM<5 4000 K 137 lm/W 21000 lm

911401521151 BY560X

LED210/CW

ACW2 IS NB

(0.313.0.324)SDCM<5 6500 K 137 lm/W 21000 lm

911401521251 BY560X

LED210/NW

ACW2 IS WB

(0.38.0.38)SDCM<5 4000 K 137 lm/W 21000 lm
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Order Code

Full Product

Name

Chất lượng màu sắc

ban đầu

Init.

Corr.

Nhiệt độ

màu

Hiệu

suất đèn

LED ban

đầu

Quang

thông

ban đầu

911401521451 BY560X

LED160/CW

ACW2 IS WB

(0.313.0.324)SDCM<5 6500 K 133

lm/W

16000 lm

911401521551 BY560X

LED160/CW

ACW2 IS HRO

(0.313.0.324)SDCM<5 6500 K 133

lm/W

16000 lm

911401521651 BY560X

LED160/NW

ACW2 IS HRO

(0.38.0.38)SDCM<5 4000 K 133

lm/W

16000 lm

911401521751 BY560X

LED160/CW

ACW2 IS NB

(0.313.0.324)SDCM<5 6500 K 133

lm/W

16000 lm

911401521851 BY560X

LED160/NW

ACW2 IS NB

(0.38.0.38)SDCM<5 4000 K 133

lm/W

16000 lm

911401522451 BY560X

LED160/NW

ACW2 IS WB

(0.38.0.38)SDCM<5 4000 K 133

lm/W

16000 lm

Order Code

Full Product

Name

Chất lượng màu sắc
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đầu
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911401522051 BY560X

LED105/CW

ACW2 IS HRO

(0.313.0.324)SDCM<5 6500 K 140

lm/W

10500 lm

911401522251 BY560X

LED105/CW

ACW2 IS NB

(0.313.0.324)SDCM<5 6500 K 140

lm/W

10500 lm

911401522551 BY560X

LED105/CW

ACW2 IS WB

(0.313.0.324)SDCM<5 6500 K 140

lm/W

10500 lm

911401522651 BY560X

LED105/NW

ACW2 IS WB

(0.38.0.38)SDCM<5 4000 K 140

lm/W

10500 lm

911401522751 BY560X

LED105/NW

ACW2 IS NB

(0.38.0.38)SDCM<5 4000 K 140

lm/W

10500 lm

911401522851 BY560X

LED105/NW

ACW2 IS HRO

(0.38.0.38)SDCM<5 4000 K 140

lm/W

10500 lm

Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC) (2/2)

Order Code Full Product Name Công suất đầu vào ban đầu

911401502251 BY560P LED105/CW PSD/CL WB 75 W

911401502551 BY560P LED105/CW PSD/CL HRO 75 W

911401502651 BY560P LED105/NW PSD/CL HRO 75 W

911401502851 BY560P LED105/CW PSD/CL NB 75 W

911401502951 BY560P LED105/NW PSU WB 75 W

911401503051 BY560P LED105/NW PSU HRO 75 W

911401503251 BY560P LED105/CW PSU NB 75 W

911401503351 BY560P LED105/CW PSU HRO 75 W

911401503451 BY560P LED105/CW PSU WB 75 W

911401504251 BY560P LED105/NW PSU NB 75 W

911401507051 BY560P LED105/NW PSD/CL WB 75 W

911401507151 BY560P LED105/NW PSD/CL NB 75 W

911401502351 BY560P LED210/NW PSU WB 153 W

911401502451 BY560P LED210/NW PSU NB 153 W

911401502751 BY560P LED210/NW PSU HRO 153 W

911401503651 BY560P LED210/CW PSU NB 153 W

911401503751 BY560P LED210/CW PSU HRO 153 W

911401503851 BY560P LED210/CW PSU WB 153 W

911401506551 BY560P LED210/CW PSD/CL NB 153 W

911401506651 BY560P LED210/CW PSD/CL HRO 153 W

911401507251 BY560P LED210/CW PSD/CL WB 153 W

911401507551 BY560P LED210/NW PSD/CL WB 153 W

911401507751 BY560P LED210/NW PSD/CL HRO 153 W

911401507851 BY560P LED210/NW PSD/CL NB 153 W

911401503151 BY560P LED160/CW PSU NB 120 W

911401503551 BY560P LED160/NW PSU HRO 120 W

911401503951 BY560P LED160/NW PSU NB 120 W

Order Code Full Product Name Công suất đầu vào ban đầu

911401504051 BY560P LED160/NW PSU WB 120 W

911401504151 BY560P LED160/CW PSU HRO 120 W

911401504351 BY560P LED160/CW PSU WB 120 W

911401506751 BY560P LED160/CW PSD/CL HRO 120 W

911401506851 BY560P LED160/NW PSD/CL HRO 120 W

911401506951 BY560P LED160/CW PSD/CL NB 120 W

911401507351 BY560P LED160/NW PSD/CL NB 120 W

911401507451 BY560P LED160/NW PSD/CL WB 120 W

911401507651 BY560P LED160/CW PSD/CL WB 120 W

911401520351 BY560X LED210/CW ACW2 IS HRO 153 W

911401520751 BY560X LED210/CW ACW2 IS WB 153 W

911401520951 BY560X LED210/NW ACW2 IS NB 153 W

911401521051 BY560X LED210/NW ACW2 IS HRO 153 W

911401521151 BY560X LED210/CW ACW2 IS NB 153 W

911401521251 BY560X LED210/NW ACW2 IS WB 153 W

911401521451 BY560X LED160/CW ACW2 IS WB 120 W

911401521551 BY560X LED160/CW ACW2 IS HRO 120 W

911401521651 BY560X LED160/NW ACW2 IS HRO 120 W

911401521751 BY560X LED160/CW ACW2 IS NB 120 W

911401521851 BY560X LED160/NW ACW2 IS NB 120 W

911401522451 BY560X LED160/NW ACW2 IS WB 120 W

911401522051 BY560X LED105/CW ACW2 IS HRO 75 W

911401522251 BY560X LED105/CW ACW2 IS NB 75 W

911401522551 BY560X LED105/CW ACW2 IS WB 75 W

911401522651 BY560X LED105/NW ACW2 IS WB 75 W

911401522751 BY560X LED105/NW ACW2 IS NB 75 W

911401522851 BY560X LED105/NW ACW2 IS HRO 75 W
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